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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  5  năm 2020 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP 

ĐỢT 1_NĂM 2020 

1.  Thời gian:     giờ     ngày 04/5/2020 

2.  Địa điểm: Phòng Trưởng Khoa CNTT 

3.  Nội dung: Xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH15DTA, DH15DTB, DH15DTC, 

DH14DTA, DH14DTB, DH13DT, DH12DT. 

4.  Thành phần Hội đồng xét tốt nghiệp: 

1/ TS. Phạm Văn Tính – Trưởng Khoa : Chủ tịch Hội đồng   

2/ ThS. Lê Phi Hùng – Phó Trưởng Khoa : Phó Chủ tịch Hội đồng   

3/ Võ Tấn Toàn – Bí thư Đoàn Thanh niên : Uỷ viên   

4/ Đỗ Thị Yến Nhi– Giáo vụ Khoa : Thư ký Hội đồng   

Hội đồng xét dựa trên Quy chế học vụ – Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín 

chỉ của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; kết quả học tập của SV do Phòng Đào tạo cung cấp; 

đơn xin hoãn xét TN của sinh viên. 

Hội đồng thống nhất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DH15DTA: 

Tổng số SV: 51  

Số SV đã TN: 19  

Số SV buộc thôi học: 0  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 31  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH15DTA 15130056 Trần Thị Hiền  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH15DTA 15130009 Trương Nguyễn Đức Anh T9/2023  

2 DH15DTA 15130013 Phạm Văn Cảnh T9/2023  

STT Lớp Sĩ số Đã TN
Thôi 

học

Chuyển 

lớp
Chưa TN

Xét TN 

đợt này
Còn lại

1 DH15DTA 51 19 32 1 31

2 DH15DTB 56 19 37 4 33

3 DH15DTC 49 14 35 3 32

4 DH14DTA 75 44 0 0 31 2 29

5 DH14DTB 67 28 0 0 39 1 38

6 DH13DT 118 80 6 0 32 2 30

7 DH12DT 190 114 54 1 21 0 21

Tổng 606 318 60 1 227 13 214
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3 DH15DTA 15130018 Vũ Như Chương T9/2023  

4 DH15DTA 15130021 Trần Ngọc Cường T9/2023  

5 DH15DTA 15130024 Trần Văn Đăng T9/2023  

6 DH15DTA 15130026 Trần Quốc Đạo T9/2023  

7 DH15DTA 15130028 Phạm Thành Đạt T9/2023  

8 DH15DTA 15130061 Trần Đình Hòa T9/2023  

9 DH15DTA 15130062 Lê Thanh Hoài T9/2023  

10 DH15DTA 15130088 Hoàng Văn Linh T9/2023  

11 DH15DTA 15130089 Lê Hoàng Linh T9/2023  

12 DH15DTA 15130091 Trần Minh Linh T9/2023  

13 DH15DTA 15130108 Nguyễn Phương Kiều Ngân T9/2023  

14 DH15DTA 15130119 Mai Thế Nguyễn T9/2023  

15 DH15DTA 15130126 Nguyễn Kiên Nhẫn T9/2023  

16 DH15DTA 15130144 Nguyễn Thanh Phương T9/2023  

17 DH15DTA 15130145 Trương Minh Phương T9/2023  

18 DH15DTA 15130156 Nguyễn Long Sơn T9/2023  

19 DH15DTA 15130158 Phạm Hoàng Sơn T9/2023  

20 DH15DTA 15130160 Võ Thị Ngọc Sương T9/2023  

21 DH15DTA 15130161 Tạ Văn Sỹ T9/2023  

22 DH15DTA 15130164 Nguyễn Khắc Tâm T9/2023  

23 DH15DTA 15130169 Ngô Hồng Thái T9/2023  

24 DH15DTA 15130176 Trần Quang Thiện T9/2023  

25 DH15DTA 15130193 Cao Thị Thủy Tiên T9/2023  

26 DH15DTA 15130195 Nguyễn Minh Tiến T9/2023  

27 DH15DTA 15130199 Trần Bảo Trân T9/2023  

28 DH15DTA 15130214 Trần Anh Tú T9/2023  

29 DH15DTA 15130216 Đặng Anh Tuấn T9/2023  

30 DH15DTA 15130223 Vương Thanh Tùng T9/2023  

31 DH15DTA 15130234 Lê Đình Vũ T9/2023  

2. Lớp DH15DTB: 
Tổng số SV: 56  

Số SV đã TN: 19  

Số SV buộc thôi học: 0  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 4  

Số SV còn lại chưa TN: 33  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH15DTB 15130012 Diệp Đại Bảo  

2 DH15DTB 15130068 Trần Phi Hùng  

3 DH15DTB 15130074 Nguyễn Văn Huỳnh  

4 DH15DTB 15130148 Trần Bá Quan  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH15DTB 15130010 Lê Chí Bảo T9/2023  

2 DH15DTB 15130011 Âu Đình Bảo T9/2023  
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3 DH15DTB 15130015 Phạm Thị Kim Chi T9/2023  

4 DH15DTB 15130025 Trần Quang Đạo T9/2023  

5 DH15DTB 15130029 Phạm Văn Đạt T9/2023  

6 DH15DTB 15130035 Lê Huỳnh Đức T9/2023  

7 DH15DTB 15130038 Trần Anh Dũng T9/2023  

8 DH15DTB 15130041 Tạ Thị Mỹ Duyên T9/2023  

9 DH15DTB 15130042 Trần Thị Mỹ Duyên T9/2023  

10 DH15DTB 15130046 Trần Thanh Hải T9/2023  

11 DH15DTB 15130050 Nguyễn Công Hậu T9/2023  

12 DH15DTB 15130051 Nguyễn Công Hậu T9/2023  

13 DH15DTB 15130094 Đinh Công Luân T9/2023  

14 DH15DTB 15130096 Nguyễn Bá Lượng T9/2023  

15 DH15DTB 15130099 Lê Tiến Mạnh T9/2023  

16 DH15DTB 15130123 Nguyễn Bảo Nhân T9/2023  

17 DH15DTB 15130127 Phạm Anh Nhật T9/2023  

18 DH15DTB 15130130 Lê Thị Tuyết Nhi T9/2023  

19 DH15DTB 15130133 Hồ Lê Thu Oanh T9/2023  

20 DH15DTB 15130154 Nguyễn Đình Sơn T9/2023  

21 DH15DTB 15130162 Nguyễn Hửu Tài T9/2023  

22 DH15DTB 15130167 Nguyễn Văn Tân T9/2023  

23 DH15DTB 15130170 Lưu Quốc Thắng T9/2023  

24 DH15DTB 15130173 Đinh Chí Thiên T9/2023  

25 DH15DTB 15130178 Nguyễn Phúc Thịnh T9/2023  

26 DH15DTB 15130183 Ngô Lâm Anh Thư T9/2023  

27 DH15DTB 15130185 Nguyễn Thị Anh Thư T9/2023  

28 DH15DTB 15130187 Huỳnh Vỹ Thuần T9/2023  

29 DH15DTB 15130203 Nguyễn Thanh Trí T9/2023  

30 DH15DTB 15130207 Nguyễn Văn Trọng T9/2023  

31 DH15DTB 15130229 Trần Thị Ngọc Tuyền T9/2023  

32 DH15DTB 15130238 Lê Nguyễn Triều Vương T9/2023  

33 DH15DTB 15130901 Nguyễn Hoàng Nam T9/2023  

3. Lớp DH15DTC: 
Tổng số SV: 49  

Số SV đã TN: 14  

Số SV buộc thôi học: 0  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 3  

Số SV còn lại chưa TN: 32  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH15DTC 15130032 Nguyễn Thị Thúy Diệu  

2 DH15DTC 15130121 Hồ Trọng Nhân  

3 DH15DTC 15130152 Võ Ngọc Quốc  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH15DTC 15130016 Tạ Thị Kim Chi T9/2023  
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2 DH15DTC 15130043 Phạm Thanh Hà T9/2023  

3 DH15DTC 15130045 Nguyễn Thanh Hải T9/2023  

4 DH15DTC 15130052 Nguyễn Tấn Hậu T9/2023  

5 DH15DTC 15130055 Phạm Thị Hiền T9/2023  

6 DH15DTC 15130057 Phạm Minh Hiển T9/2023  

7 DH15DTC 15130084 Phạm Quốc Thạch Lam T9/2023  

8 DH15DTC 15130102 Phạm Duy Bảo Minh T9/2023  

9 DH15DTC 15130107 Lê Thị Thu Ngân T9/2023  

10 DH15DTC 15130114 Nguyễn Thị Thảo Nguyên T9/2023  

11 DH15DTC 15130115 Nguyễn Văn Nguyên T9/2023  

12 DH15DTC 15130125 Nguyễn Trọng Nhân T9/2023  

13 DH15DTC 15130139 Lê Hoàng Phúc T9/2023  

14 DH15DTC 15130140 Ngô Duy Phúc T9/2023  

15 DH15DTC 15130147 Nguyễn Thị Trúc Phượng T9/2023  

16 DH15DTC 15130151 Trần Ai Quốc T9/2023  

17 DH15DTC 15130155 Nguyễn Hải Sơn T9/2023  

18 DH15DTC 15130168 Nguyễn Ngọc Tạo T9/2023  

19 DH15DTC 15130172 Lưu Duy Thanh T9/2023  

20 DH15DTC 15130175 Nguyễn Văn Thiện T9/2023  

21 DH15DTC 15130177 Lê Văn Thịnh T9/2023  

22 DH15DTC 15130190 Trần Thị Phương Thùy T9/2023  

23 DH15DTC 15130191 Kiều Văn Thủy T9/2023  

24 DH15DTC 15130204 Võ Văn Trí T9/2023  

25 DH15DTC 15130205 Lê Thị Mai Trinh 2023  

26 DH15DTC 15130208 Nguyễn Minh Trực 2023  

27 DH15DTC 15130211 Nguyễn Quang Trường 2023  

28 DH15DTC 15130212 Vũ Đình Trường 2023  

29 DH15DTC 15130215 Võ Hữu Tú 2023  

30 DH15DTC 15130218 Nguyễn Hoàng Tuấn 2023  

31 DH15DTC 15130233 Đinh Ngọc Vũ 2023  

32 DH15DTC 15130237 Trần Hoàng Vũ 2023  

4. Lớp DH14DTA: 
Tổng số SV: 75  

Số SV đã TN: 44  

Số SV buộc thôi học: 0  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 2  

Số SV còn lại chưa TN: 29  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH14DTA 14130013 Nguyễn Anh Duy  

2 DH14DTA 14130066 Trần Minh Mẩn  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH14DTA 14130002 Nguyễn Ngọc Quốc An T9/2022  

2 DH14DTA 14130006 Nguyễn Trương Quốc Anh T9/2022  
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3 DH14DTA 14130007 Võ Cao Anh T9/2022  

4 DH14DTA 14130009 Lê Vũ Chương T9/2022  

5 DH14DTA 14130011 Võ Minh Cường T9/2022  

6 DH14DTA 14130012 Nguyễn Tấn Danh T9/2022  

7 DH14DTA 14130016 Cao Thanh Dũng T9/2022  

8 DH14DTA 14130026 Đặng Quốc Hào T9/2022  

9 DH14DTA 14130027 Diệp Trường Hải T9/2022  

10 DH14DTA 14130033 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh T9/2022  

11 DH14DTA 14130039 Đoàn Văn Hòa T9/2022  

12 DH14DTA 14130046 Đỗ Mạnh Hùng T9/2022  

13 DH14DTA 14130050 Nguyễn Chiêu Kha T9/2022  

14 DH14DTA 14130051 Sần Huyễn Khang T9/2022  

15 DH14DTA 14130052 Hồ Lâm Lai T9/2022  

16 DH14DTA 14130060 Đoàn Tấn Lợi T9/2022  

17 DH14DTA 14130062 Nguyễn Vũ Luân T9/2022  

18 DH14DTA 14130063 So Tấn Lượng T9/2022  

19 DH14DTA 14130064 Đàm Đức Mạnh T9/2022  

20 DH14DTA 14130068 Nguyễn Nhật Minh T9/2022  

21 DH14DTA 14130085 Đoàn Thị Tuyết Nhi T9/2022  

22 DH14DTA 14130094 Đỗ Hoàng Phúc T9/2022  

23 DH14DTA 14130095 Nguyễn Thị Hoài Phụng T9/2022  

24 DH14DTA 14130107 Phan Nguyễn Thành Tài T9/2022  

25 DH14DTA 14130112 Nguyễn Thế Thanh Thảo T9/2022  

26 DH14DTA 14130116 Lê Minh Thắng T9/2022  

27 DH14DTA 14130124 Nguyễn Hữu Thịnh T9/2022  

28 DH14DTA 14130130 Phạm Chính Tín T9/2022  

29 DH14DTA 14130143 Nguyễn Minh Tuấn T9/2022  

5. Lớp DH14DTB: 

Tổng số SV: 67  

Số SV đã TN: 28  

Số SV buộc thôi học: 0  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 38  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH14DTB 14130251 Trần Ngọc Long  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH14DTB 14130153 Lương Phú An T9/2022  

2 DH14DTB 14130157 Trần Huy Bảo T9/2022  

3 DH14DTB 14130166 Tạ Phạm Minh Chương T9/2022  

4 DH14DTB 14130167 Võ Hữu Công T9/2022  

5 DH14DTB 14130177 Ngô Trí Dũng T9/2022  

6 DH14DTB 14130182 Nguyễn Thị Ngọc Dương T9/2022  

7 DH14DTB 14130191 Võ Bá Hoàng Đăng T9/2022  
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8 DH14DTB 14130202 Trần Ngọc Hà T9/2022  

9 DH14DTB 14130204 Nguyễn Thanh Hải T9/2022  

10 DH14DTB 14130212 Trần Thị Thu Hiền T9/2022  

11 DH14DTB 14130216 Võ Hoàng Trung Hiếu T9/2022  

12 DH14DTB 14130218 Nguyễn Việt Hoài T9/2022  

13 DH14DTB 14130219 Vũ Đức Hoàn T9/2022  

14 DH14DTB 14130220 Đồng Danh Học T9/2022  

15 DH14DTB 14130224 Hồ Sỹ Huy T9/2022  

16 DH14DTB 14130237 Trần Quốc Khánh T9/2022  

17 DH14DTB 14130239 Trần Khôi Khoa T9/2022  

18 DH14DTB 14130244 Trần Văn Kiệt T9/2022  

19 DH14DTB 14130246 Vũ Đình Lâm T9/2022  

20 DH14DTB 14130252 Dương Tiến Lộc T9/2022  

21 DH14DTB 14130258 Huỳnh Kiều Khánh Ly T9/2022  

22 DH14DTB 14130261 Nguyễn Âu Châu Mỹ T9/2022  

23 DH14DTB 14130262 Lê Văn Nam T9/2022  

24 DH14DTB 14130266 Nguyễn Ngọc Nên T9/2022  

25 DH14DTB 14130268 Nguyễn Thị Hải Ngoại T9/2022  

26 DH14DTB 14130271 Lê Trọng Nguyễn T9/2022  

27 DH14DTB 14130285 Lê Thừa Hoàng Phúc T9/2022  

28 DH14DTB 14130292 Đoàn Phước T9/2022  

29 DH14DTB 14130297 Nguyễn Xuân Quốc T9/2022  

30 DH14DTB 14130298 Đỗ Anh Quốc T9/2022  

31 DH14DTB 14130318 Phạm Thanh Thảo T9/2022  

32 DH14DTB 14130319 Thân Nguyễn Xuân Thái T9/2022  

33 DH14DTB 14130323 Hoàng Đức Thắng T9/2022  

34 DH14DTB 14130339 Lê Thị Thường T9/2022  

35 DH14DTB 14130344 Nguyễn Trung Tính T9/2022  

36 DH14DTB 14130349 Trình Văn Toàn T9/2022  

37 DH14DTB 14130375 Nguyễn Lê Lan Vi T9/2022  

38 DH14DTB 14130385 Nguyễn Thị Như Hảo T9/2022  

6. Lớp DH13DT 
Tổng số SV: 118  

Số SV đã TN: 80  

Số SV buộc thôi học: 3 

2 

1 

QĐ 4113 ngày 6/12/2018 

QĐ4114 ngày 6/12/2018 

QĐ1960 ngày 2/7/2018 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 2  

Số SV còn lại chưa TN: 30  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH13DT 13130064 Nguyễn Văn Nguyên  

2 DH13DT 13130183 Trần Thị Mỹ Hồng  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 
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1 DH13DT 13130002 Đào Thị Thu Ánh T9/2021  

2 DH13DT 13130010 Ngô Xuân Dũng T9/2021  

3 DH13DT 13130014 Hồ Thị Mỹ Hạnh T9/2021  

4 DH13DT 13130015 Nguyễn Văn Hậu T9/2021  

5 DH13DT 13130018 Võ Minh Hiền T9/2021  

6 DH13DT 13130044 Nguyễn Duy Linh T9/2021  

7 DH13DT 13130068 Nông Văn Phú T9/2021  

8 DH13DT 13130074 Trịnh Nhật Quân T9/2021  

9 DH13DT 13130082 Trần Trọng Tấn T9/2021  

10 DH13DT 13130088 Lương Diệp Thịnh T9/2021  

11 DH13DT 13130111 Nguyễn Tuấn Vũ T9/2021  

12 DH13DT 13130128 Võ Sỹ Bình T9/2021  

13 DH13DT 13130135 Lê Đăng Thành Công T9/2021  

14 DH13DT 13130154 Nguyễn Huỳnh Gia Đạt T9/2021  

15 DH13DT 13130156 Trần Thế Đông T9/2021  

16 DH13DT 13130204 Phan Khả Khắt T9/2021  

17 DH13DT 13130205 Lê Sĩ Đăng Khoa T9/2021  

18 DH13DT 13130211 Huỳnh Anh Kiệt T9/2021  

19 DH13DT 13130212 Nguyễn Trọng Kính T9/2021  

20 DH13DT 13130238 Lê Cao Nghĩa T9/2021  

21 DH13DT 13130260 Nguyễn Thị Hồng Phương T9/2021  

22 DH13DT 13130269 Vũ Lưu Quỳnh T9/2021  

23 DH13DT 13130275 Nguyễn Văn Thiên Tài T9/2021  

24 DH13DT 13130286 Nguyễn Minh Thanh T9/2021  

25 DH13DT 13130298 Lương Kiều Thiên T9/2021  

26 DH13DT 13130314 Lê Chí Toản T9/2021  

27 DH13DT 13130317 Nguyễn Văn Trà T9/2021  

28 DH13DT 13130322 Nguyễn Văn Trình T9/2021  

29 DH13DT 13130344 Nguyễn Minh Tú T9/2021  

30 DH13DT 13130350 Trần Thị Ngọc Vân T9/2021  

7. Lớp DH12DT 
Tổng số SV: 190  

Số SV đã TN: 114  

Số SV chuyển lớp: 01 CD13TH 

Số SV buộc thôi học: 3 

43 

3 

2 

3 

QĐ 1170 ngày 22/6/2016 

QĐ 78 ngày 10/01/2017 

QĐ 2255 ngày 8/8/2017 

QĐ 4114 ngày 6/12/2017 

QĐ 1960 ngày 2/7/2018 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 0  

Số SV còn lại chưa TN: 21  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH12DT 12130021 Nguyễn Nhơn T9/2020  

2 DH12DT 12130025 Võ Hoàng Tâm T9/2020  

3 DH12DT 12130028 Phan Minh Thiện T9/2020  

4 DH12DT 12130046 Nguyễn Duy Anh T9/2020  



  

   8/8 

5 DH12DT 12130049 Nguyễn Thanh Cảnh T9/2020  

6 DH12DT 12130069 Đặng Quốc Huy T9/2020  

7 DH12DT 12130073 Nguyễn Hữu T9/2020  

8 DH12DT 12130076 Võ Trung Kiên T9/2020  

9 DH12DT 12130097 Nguyễn Đình Phước T9/2020  

10 DH12DT 12130122 Đỗ Thanh Tùng T9/2020  

11 DH12DT 12130157 Nguyễn Minh Nhã T9/2020  

12 DH12DT 12130164 Đào Gia Kỳ T9/2020  

13 DH12DT 12130167 Hồ Thị Dịu Hiền T9/2020  

14 DH12DT 12130192 Châu Duy Thiện T9/2020  

15 DH12DT 12130221 Phạm Văn Nam Thành Phong T9/2020  

16 DH12DT 12130233 Võ Minh Trung T9/2020  

17 DH12DT 12130238 Nguyễn Đức Minh T9/2020  

18 DH12DT 12130250 Đỗ Thị Thanh Hương T9/2020  

19 DH12DT 12130324 Bùi Tiến Viển T9/2020  

20 DH12DT 12130326 Hồ Quốc Khánh T9/2020  

21 DH12DT 12130350 Võ Thành Duy T9/2020  
 

CHỦ TỊCH HĐ 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Văn Tính 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Yến Nhi 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Phi Hùng 

ĐOÀN THANH NIÊN 

 

 

 

 

 

KS. Võ Tấn Toàn 

Phần kiểm tra của cán bộ quản lý điểm Phòng Đào Tạo 


